
DANH SÁCH PHỤ TẢI ƯU TIÊN 
(Kèm theo Quyết định  số: 01   / QĐ-BCĐĐHCƯĐ ngày 06 tháng 03 năm 2020 của ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

1. Phụ tải loại 1 (Không thực hiện cắt điện) 

STT Phụ tải Ghi chú 

A CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH  

1 Tỉnh uỷ  

2 Đoàn ĐB Quốc hội và Hội đồng nhân dân  

3 UBND tỉnh  

4 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh  

5 Bưu điện tỉnh  

6 Công an tỉnh  

7 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh  

8 Bệnh viện đa khoa tỉnh  

9 Bệnh viện Lao và bệnh phổi   

10 Bệnh viện y dược cổ truyền   

11 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh  

12 Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm  

13 
Các cơ sở y tế phục vụ công tác cách ly người 

nghi nhiễm các dịch bệnh. 
 

14 Trại tạm giam - Công an tỉnh Tuyên Quang  

15 Trại giam Quyết Tiến  

16 Sở Thông tin và Truyền thông  

B CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN  

I Thành phố Tuyên Quang  

1 Thành ủy  

2 HĐND và UBND thành phố  

3 
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát 

nước Tuyên Quang 
 

II Huyện Yên Sơn  

1 Huyện ủy  

2 HĐND và UBND huyện  

3 Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn  

4 Bệnh Viện huyện Yên Sơn  

III Huyện Sơn Dương  

1 Huyện uỷ   

2 HĐND và UBND huyện  

3 Trung tâm y tế huyện  

4 Bệnh viện huyện Sơn Dương  

IV Huyện Hàm Yên  

1 Huyện uỷ   

2 HĐND và UBND huyện  

3 Trung tâm y tế   



STT Phụ tải Ghi chú 

4 Bệnh viện huyện Hàm Yên  

V Huyện Chiêm Hoá  

1 Huyện uỷ  

2 HĐND và UBND huyện  

3 Trung tâm y tế huyện  

4 Bệnh viện huyện Chiêm Hoá  

VI Huyện Na Hang  

1 Huyện uỷ  

2 HĐND và UBND huyện  

3 Trung tâm y tế huyện  

4 Bệnh Viện huyện Na Hang  

VII Huyện Lâm Bình  

1 Huyện uỷ  

2 HĐND và UBND huyện  

3 Bệnh viện huyện Lâm Bình.  

4 Phòng khám đa khoa Thượng Lâm  

 

2. Phụ tải loại 2 (hạn chế cắt điện) 

STT Phụ tải Ghi chú 

A CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH  

1 Sở Tài chính  

2 Sở Nội vụ  

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

4 Sở Lao động & TB Xã hội  

5 Sở Nông nghiệp & PTNT  

6 Cục Thuế Tỉnh  

7 Kho Bạc nhà nước Tỉnh  

8 Ngân hàng Nhà nước Tuyên Quang  

9 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách XH  

10 Thanh tra Tỉnh  

11 Kiểm lâm Tỉnh  

12 Mặt trận Tổ quốc Tỉnh  

13 Liên đoàn Lao động Tỉnh  

14 Cục Thống kê Tỉnh  

15 Tỉnh đoàn Thanh niên  

16 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  

17 Sở Y tế Tuyên Quang  

18 Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch   

19 Sở Giáo dục và đào tạo  

20 Sở Công Thương  

21 Bảo hiểm xã hội Tỉnh  

22 Sở Xây dựng  



STT Phụ tải Ghi chú 

23 Sở Khoa học và Công nghệ  

24 Sở Giao thông vận tải  

25 Sở Tài nguyên môi trường  

26 Tòa án Tỉnh  

27 Viện Kiểm sát Tỉnh  

28 Sở Tư pháp   

29 Trường THPT chuyên  

30 Trường Đại học Tân Trào  

31 Trường cao đẳng kinh tế  

32 Trường cao đẳng nghề  

33 Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh  

34 Trường Chính trị tỉnh  

35  Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang  

36 Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang  

37 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

38 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

B CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN  

I Huyện Yên Sơn  

1 Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13  

2 Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 29  

3 Công an huyện  

4 Ban chỉ huy quân sự huyện  

5 Các phòng nghiệp vụ thuộc UBND huyện  

6 Trường THCS nội trú Yên Sơn  

7 Các phòng khám đa khoa khu vực  

8 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

9 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

II Huyện Sơn Dương  

1 Công an huyện  

2 Ban chỉ huy quân sự huyện  

3 Các phòng nghiệp vụ thuộc UBND huyện  

4 Trường THCS nội trú Sơn Dương  

5 Các phòng khám đa khoa khu vực  

6 Công ty Cổ phần Giấy An Hòa  

7 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

8 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

III Huyện Hàm Yên  

1 Công an huyện  

2 Ban chỉ huy quân sự huyện  

3 Các phòng nghiệp vụ thuộc UBND huyện  

4 Trường THCS nội trú Hàm Yên  

5 Các phòng khám đa khoa khu vực  



STT Phụ tải Ghi chú 

6 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

7 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

IV Huyện Chiêm Hoá  

1 Công an huyện  

2 Ban chỉ huy quân sự huyện  

3 Các phòng nghiệp vụ thuộc UBND huyện  

4 Trường THCS nội trú Chiêm Hóa  

5 Các phòng khám đa khoa khu vực  

6 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

7 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

V Huyện Na Hang  

1 Công an huyện  

2 Ban chỉ huy quân sự huyện  

3 Các phòng nghiệp vụ thuộc UBND huyện  

4 Trường THCS nội trú Na Hang  

5 Các phòng khám đa khoa khu vực  

6 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

7 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

VI Huyện Lâm Bình  

1 Công an huyện  

2 Ban chỉ huy quân sự huyện  

3 Các phòng nghiệp vụ thuộc UBND huyện  

4 Các trạm BTS của VT Quân đội Viettel  

5 Các trạm BTS của VNPT Tuyên Quang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH PHỤ TẢI NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN 
((Kèm theo Quyết định  số: 01 / QĐ-BCĐĐHCƯĐ ngày 06  tháng 3 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

Mức 

Mức 

giảm  

công 

suất 

(MW) 

Tên đường dây, thiết bị Khu vực ảnh hưởng Ghi chú 

1 1 Đường dây sau MC 375 Xuân Vân Xã Trung Trực, Kiến Thiết huyện Yên Sơn   

2 2.5 Mức 1 và đường dây sau MC 373 Thái Hòa Mức 1 và khu vực Chiêu Yên huyện Yên Sơn   

3 4 Mức 2 và đường dây sau MC 371 Kim Bình Mức 2 và khu vực Linh Phú, Tri Phú huyện Chiêm Hóa   

4 6 Mức 3 và đường dây sau MC 371 Vĩnh Yên Mức 3 và khu vực Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang   

5 8 Mức 4 và đường dây sau MC 377 Tân 

Thành 

Mức 4 và khu vực Minh Dân huyện Hàm Yên   

6 11 Mức 5 và đường dây sau MC 373 ATK Mức 5 và khu vực Kim Quan, Trung Minh, Hùng Lợi huyện 

Yên Sơn 

  

7 13 Mức 6 và đường dây sau MC 377 Yên Phú Mức 6 và khu vực huyện Yên Lâm, Minh Phú huyện Hàm Yên   

8 15 Mức 7 và đường dây sau 371/50-42 Mức 7 và khu vực Lực Hành huyện Yên Sơn   

9 17 Mức 8 và đường dây sau MC 375 Ngọc Hội Mức 8 và khu vực Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa   

10 20 Mức 9 và đường dây sau MC 375 Yên Lập Mức 9 và khu vực Yên Lập huyện Chiêm Hóa   

11 22 Mức 10 và Đ/d sau MC 972 Tân Long Mức 10 và khu vực Tân Long, Tân Tiến huyện Yên Sơn   

12 25 Mức 11 và đường dây sau MC 371 NTT10 Mức 11 và khu vực Mỹ Bằng, Mỹ Khê huyện Yên Sơn   

13 27 Mức 12 và đường dây sau MC 373 Bình Xa Mức 12 và khu vực Bình Xa, Minh Hương huyện Hàm Yên   

14 30 Mức 13 và đường dây sau MC 373 Kim 

Xuyên 

Mức 13 và khu vực Kim Xuyên, Phú Lương huyện Sơn Dương   

15 33 Mức 14 và đường dây sau MC 375 Thái Sơn Mức 14 và khu vực Hùng Đức, Thái Hòa huyện Hàm Yên   

16 38 Mức 15 và đường dây sau MC 373 Đồng Quý Mức 15 và khu vực Đồng Quý huyện Sơn Dương   

17 44 Mức 16 và đường dây sau MC 375 Hợp Hòa Mức 16 và khu vực Hợp Hòa, Thiện Kế, Ninh Lai huyện Sơn 

Dương 

  

18 48 Mức 17 và đường dây sau MC 375 Phúc Ninh Mức 17 và khu vực Phúc Ninh, Xuân Vân huyện Yên Sơn   



19 50 Mức 18 và đường dây sau MC 375 Xuân 

Quang 

Mức 18 và khu vực Xuân Quang, Hùng Mỹ huyện Chiêm Hóa   

20 60 Công ty Giấy An Hòa giảm 50% Công Suất  Giảm P nhà máy Giấy An Hòa Thông 

báo trước 

tình hình 

cấp điện 

của HTĐ 

21 66 Công ty Xi măng Tân Quang giảm 50% Công 

Suất  

Giảm P nhà máy Xi Măng Tân Quang 

22 69 Công ty Xi măng Tuyên Quang giảm 50% 

Công Suất  

Giảm P nhà máy Xi Măng Tuyên Quang 
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